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ABSTRACT

Objective: Analyzing the relationship between knowledge and behavior of using packaged milk 
among high school students in Hanoi.

Methods: A cross-sectional descriptive study was conducted on 590 high school students in Hanoi 
using a questionnaire. The data were analyzed using SPSS 22.0 software.

Results: 87.6% of the students knew about milk’s nutritional value for body development, while 
only 26.6% of the students used milk daily. Research has shown that there is a difference between 
milk consumption behavior and knowledge. However, this difference is not statistically significant 
(p=0.259), which shows that there is no clear relationship between knowledge and usage behavior.

Conclusion: The knowledge about the impact of milk on students’ health is still low, and the habit 
of daily milk consumption is not high. There is no significant correlation between knowledge and the 
use of packaged milk among high school students in Hanoi. Therefore, schools should integrate milk 
nutrition education for students.
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TÓM TẮT

Mục tiêu: Phân tích mối liên quan giữa kiến thức và  hành vi sử dụng sữa đóng hộp của học sinh 
trung học phổ thông (THPT) thành phố Hà Nội. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 590 học sinh trung 
học phổ thông thành phố Hà Nội bằng bộ câu hỏi. Số liệu được xử lý phân tích bằng phần mềm 
SPSS 22.0.

Kết quả: Có 87,6% học sinh có kiến thức về giá trị dinh dưỡng của sữa tốt cho sự phát triển của cơ 
thể trong khi đó chỉ có 26,6% học sinh sử dụng sữa hàng ngày. Nghiên cứu có chỉ ra tỷ lệ giữa hành 
vi sử dụng sữa với kiến thức có sự khác biệt. Tuy nhiên, sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê 
(p=0,259), điều này cho thấy chưa có mối liên quan rõ ràng giữa kiến thức và hành vi sử dụng.

Kết luận: Kiến thức về ảnh hưởng của sữa tới sức khỏe của học sinh còn thấp, thói quen sử dụng sữa 
hàng ngày chưa cao, chưa thấy mối liên quan giữa kiến thức và hành vi sử dụng sữa đóng hộp ở học 
sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Do đó, nhà trường nên lồng ghép giáo dục 
dinh dưỡng về sữa cho học sinh.

Từ khóa: Sữa đóng hộp, kiến thức, hành vi, học sinh THPT.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Sữa là một thực phẩm thiết yếu không chỉ cung cấp 
Canxi, Protein, Phospho mà còn là một yếu tố mật thiết 
ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng và phát triển thể 
chất, tinh thần ở lứa tuổi thanh thiếu niên [1]. 

Ở Việt Nam, học sinh trung học phổ thông (THPT) 
nằm trong nhóm tuổi thanh, thiếu niên. Nhóm tuổi học 
tập trong môi trường đặc thù với khối lượng kiến thức 
nặng, áp lực học tập, thi cử lớn đặc biệt kì thi Trung 
học Phổ thông Quốc gia. Theo kết quả nghiên cứu của 
Sun Hyo Kim và cộng sự năm 2016 về mối quan hệ của 
mức độ tiêu thụ sữa và thành tích học tập của học sinh 
THPT, những học sinh có mức độ tiêu thụ sữa và các 
sản phẩm từ sữa cao hơn dẫn đến đến điểm số cao hơn 
đáng kể trong nhiều môn học [1]. Kết quả từ nghiên 
cứu của TS.BS. Bùi Thị Nhung, PGS.TS. Lê Bạch Mai-
Viện Dinh dưỡng khuyến nghị lượng sữa và chế phẩm 
từ sữa dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên lên đến 6 đơn 
vị sữa/ngày tức khoảng gần 40 l/năm/người [2]. Đây 
là lượng sữa được khuyến nghị cao nhất trong mọi lứa 
tuổi. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Lương Ngọc Tuấn 
Dũng và cộng sự năm 2021 chỉ ra mức độ tiêu thụ sữa 
trung bình ở Việt Nam trong độ tuổi này chỉ khoảng 
27l/người/năm với các sản phẩm sữa đóng hộp. Mức 
độ này thấp hơn đến 40% so với các quốc gia trong khu 
vực như Thái Lan hay Singapore và thấp hơn rất nhiều 
so với trung bình thế giới là 100 lítsữa/người/năm [3]. 
Ở nghiên cứu của Shannon Allen và cộng sự năm 2018 
cho thấy kiến thức là một trong những yếu tố cá nhân 
có ảnh hưởng lớn đến hành vi tiêu thụ sữa [4]. Do vậy 
những nghiên cứu về tìm hiểu ảnh hưởng của kiến thức 
tới hành vi sử dụng sữa đóng hộp của đối tượng THPT 
là rất cần thiết để từ đó đưa ra các khuyến nghị và đề 
xuất can thiệp phù hợp, góp phần cải thiện và nâng cao 
sức khỏe.

Thành phố Hà Nội là một nơi tập trung đông dân cư, 
tiếp cận với nguồn cung cấp sữa đa dạng và có nhiều 
sự lựa chọn. Hiện có rất nhiều học sinh theo học ở các 
trường THPT trên địa bàn thành phố, đây là đối tượng 
có nhu cầu sử dụng sữa cao. Chính vì vậy, chúng tôi 
tiến hành nghiên cứu “Ảnh hưởng của kiến thức tới 
hành vi sử dụng sữa đóng hộp của học sinh THPT thành 
phố Hà Nội năm 2022.”

Mục tiêu: Phân tích mối liên quan  giữa kiến thức và  
hành vi sử dụng sữa đóng hộp của học sinh trung học 
phổ thông (THPT) thành phố Hà Nội.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội.

- Tiêu chuẩn lựa chọn: Độ tuổi từ 15 – 18 tuổi

- Tiêu chuẩn loại trừ: Vắng mặt tại thời điểm tiến hành 
khảo sát (do ốm, nghỉ học).

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

- Địa điểm nghiên cứu: Các trường THPT trên địa bàn 
Hà Nội 

- Thời gian: Từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 11 năm 
2022, thời gian thu thập số liệu từ ngày 30/9/2022 đến 
ngày 10/10/2022.

2.3. Thiết kế nghiên cứu 

Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

Cỡ mẫu: Sử dụng công tính toán cho 1 tỷ lệ:

n = Z2
(1-α/2)

p(1- p)
pε2

Trong đó:

n: Cỡ mẫu nghiên cứu

α: Mức ý nghĩa thống kê, chọn α= 0,05 (tương ứng với 
độ tin cậy 95%)

z1-α/2: Giá trị Z tương ứng với độ tin cậy mong muốn 
95% → z = 1,96

p: Tỷ lệ ước tính theo số liệu của Fakeeha Maryam về 
tác động của giáo dục dinh dưỡng đối với việc tiêu thụ 
sữa ở học sinh5, lấy p=0,732

ε: Khoảng sai lệch mong muốn giữa tỷ lệ thu được từ 
mẫu và tỷ lệ của quần thể, nghiên cứu lựa chọn Δ=0,05 
(5%). Vì vậy, cỡ mẫu dự tính cho nghiên cứu sẽ được 
tính như sau:

n = Z2
(1-α/2)

p(1- p)
=1,962 x

0,732×0,268
= 562 (người)

pε2 0,732×0,52
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Bảng 3.1: Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu (n=590)

Thông tin chung
Số lượng Tỉ lệ (%)

590 100%

Giới tính
Nam 259 43,9

Nữ 331 56,1

Quan tâm tới sức khỏe
Có 553 93,7

Không 37 6,3

Trong 590 học sinh THPT tham gia khảo sát, có 259 
học sinh nam (43,9%) và 331 học sinh nữ (56,1%). 

Phần lớn số học sinh tham gia có sự quan tâm tới sức 
khỏe (93,7%).

Cỡ mẫu lấy thêm 5% với lý do học sinh có thể từ chối 
tham gia nghiên  cứu. Cỡ mẫu cuối cùng của nghiên 
cứu sẽ là 590 học sinh.

Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu thuận tiện.

2.5. Quy trình thực hiện:

- Bước 1: Xác định số trường mà nhóm nghiên cứu có 
đủ nhân lực để thực hiện khảo sát.

- Bước 2: Tại các trường THPT, tiến hành khảo sát 
các lớp dựa trên sự sắp xếp của Ban Giám Hiệu Nhà 
Trường.

- Bước 3: Với bộ câu hỏi đã nhận được, đối tượng thực 
hiện và hoàn thành bộ câu hỏi.

- Bước 4: Cuộc khảo sát được dừng lại khi nhóm nghiên 
cứu đã thu thập đủ cỡ mẫu.

2.5. Biến số nghiên cứu

Thông tin về nhân khẩu học, kiến thức về giá trị dinh 
dưỡng và ảnh hưởng của sữa tới sức khỏe, kiến thức sử 
dụng sữa, hành vi sử dụng sữa.

2.6. Công cụ và phương pháp thu thập số liệu

Công cụ thu thập số liệu:

Bộ câu hỏi có tham khảo một số nghiên cứu trước 

Thu thập dữ liệu

- Phần mềm thu thập số liệu: Phần mềm REDCap. 

(Phần mềm REDCap là phần mềm được phát triển bởi 
Đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ)

- Dữ liệu thu thập được liên quan đến kiến thức sử dụng 
sữa và giá trị dinh dưỡng của sữa đóng hộp.

2.7. Phân tích số liệu

Sử dụng phần mềm SPSS 22.0 để phân tích số liệu. 
Trong đó, 

- Thống kê mô tả: Được thực hiện thông qua tính toán 
giá trị trung bình, độ lệch chuẩn cho các biến định 
lượng và tần số, tỷ lệ cho các biến định tính.

- Thống kê suy luận: Kiểm định mối liên quan bằng 
kiểm định khi bình phương, áp dụng mức ý nghĩa thống 
kê α=0.05. Kiểm định sự khác biệt giữa kiến thức đạt/
không đạt, thái độ tích cực/tiêu cực với hành vi sử dụng 
sữa.

2.8. Đạo đức nghiên cứu

Trước khi tham gia nghiên cứu tất cả đối tượng sẽ được 
cung cấp thông tin rõ ràng liên quan đến mục tiêu và 
nội dung nghiên cứu. Các thông tin thu thập được từ 
đối tượng chỉ nhằm mục đích phục vụ nghiên cứu, hoàn 
toàn được giữ bí mật.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu
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3.2. Kiến thức chung về sữa đóng hộp tới sức khỏe

Số học sinh đồng ý với các tiêu chí về giá trị dinh dưỡng 
của sữa có tỷ lệ cao nhất. Trong đó đa số học sinh đồng 
ý rằng sữa cung cấp nguồn năng lượng cho cơ thể và 
sữa là một sản phẩm giàu chất dinh dưỡng với tỷ lệ lần 
lượt là 88,3% và 82,2%, trong khi chưa đến một nửa số 
học sinh đồng ý rằng canxi trong sữa được tiêu hóa và 
hấp thu tốt hơn các loại thực phẩm khác (40,2%). Mặt 
khác, có đến một nửa số học sinh tham gia khảo sát 

phân vân về việc canxi trong sữa được tiêu hóa và hấp 
thu tốt hơn các loại thực phẩm khác trong khi tỷ lệ học 
sinh phân vân đối với các tiêu chí khác là dưới 50%.

Hầu hết số học sinh tham gia khảo sát đồng ý rằng sữa 
tốt cho sự phát triển của cơ thể (87,6%) và sữa giúp 
tăng cường mật độ xương và giúp xương chắc khỏe 
(80,7%), trong khi chỉ có 18,1% số học sinh cho rằng 
uống sữa có thể ngăn ngừa một số loại ung thư. 

Bảng 3.2: Kiến thức về giá trị dinh dưỡng và ảnh hưởng của sữa đóng hộp tới sức khỏe

Kiến thức 
về Nội Dung

Các mức độ
Tổng

Đồng ý Phân vân Không đồng ý

n (%)

Giá trị dinh 
dưỡng

Sữa cung cấp nguồn năng lượng cho cơ thể 521 (88,3) 55 (9,3) 14 (2,4) 590 (100,0)

Sữa là một sản phẩm giàu chất dinh dưỡng 485 (82,2) 94 (15,9) 11 (1,9) 590 (100,0)

Sữa có chứa Protein 400 (67,8) 138 (23,4) 52 (8,8) 590 (100,0)

Sữa là nguồn Protein chất lượng cao 262 (44,4) 240 (40,7) 88 (14,9) 590 (100,0)

Sữa có chứa Canxi 389 (65,9) 176 (29,8) 25 (4,2) 590 (100,0)

Canxi trong sữa được tiêu hóa và hấp thu tốt 
hơn các loại thực phẩm khác 237 (40,2) 298 (50,5) 55 (9,3) 590 (100,0)

Sữa có chứa vitamin D 326 (55,3) 207 (35,1) 57 (9,7) 590 (100,0)

Ảnh hưởng 
của sữa tới 
sức khỏe

Sữa tốt cho sự phát triển của cơ thể 517 (87,6) 64 (10,8) 9 (1,5) 590 (100,0)

Uống sữa giúp tăng cường cơ bắp 239 (40,5) 230 (39) 121 (20,5) 590 (100,0)

Sữa giúp tăng cường mật độ xương và giúp 
xương chắc khỏe 476 (80,7) 100 (16,9) 14 (2,4) 590 (100,0)

Sữa giúp tăng cường sức khỏe răng miệng 184 (31,2) 239 (40,5) 167 (28,3) 590 (100,0)

Các chất dinh dưỡng của sữa giúp thúc đẩy 
phát triển trí não 373 (62,3) 190 (32,2) 27 (4,6) 590 (100,0)

Sữa góp phần giảm nguy cơ thừa cân béo phì 129 (21,9) 300 (50,8) 161 (27,3) 590 (100,0)

Sữa giúp bảo vệ tim mạch 184 (31,2) 292 (49,5) 114 (19,3) 590 (100,0)

Sữa giúp giảm nguy cơ đái tháo đường tuýp 2 112 (19) 304 (51,5) 174 (29,5) 590 (100,0)

Uống sữa có thể ngăn ngừa một số loại ung thư 107 (18,1) 245 (41,5) 238 (40,3) 590 (100,0)
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Phần lớn các học sinh cho rằng cần sử dụng 4 đơn vị 
sữa/ngày (60,8%) và gần một nửa cho rằng mỗi đơn vị 
sữa tương đương với 100ml (47,5%). Bảng thành phần 
dinh dưỡng là yếu tố mà đa phần các học sinh quan tâm 

khi chọn sữa (83,2%). Bên cạnh đó, đa số các học sinh 
tham gia khảo sát cho rằng sữa nên được bảo quản ở 
ngăn mát tủ lạnh (78,3%).

3.3. Hành vi sử dụng sữa của đối tượng nghiên cứu

Bảng 3.3: Kiến thức về sử dụng sữa đóng hộp

Kiến thức về sử dụng sữa đóng hộp Số lượng Tỷ lệ (%)

Khuyến nghị sử dụng sữa/ngày

4 đơn vị 359 60,8

5 đơn vị 166 28,1

6 đơn vị 65 11

Mỗi đơn vị sữa tương đương 
với bao nhiêu ml sữa

100 ml 280 47,5

200 ml 260 44,1

300 ml 50 8,5

Khi lựa chọn sữa cần chú ý 
điều gì

Thương hiệu sữa 80 13,6

Trọng lượng sữa 19 3,2

Bảng thành phần dinh dưỡng 491 83,2

Sữa nên được bảo quản ở

Nhiệt độ thường 116 19,7

Ngăn mát tủ lạnh 462 78,3

Ngăn đông tủ lạnh 12 2

Bảng 3.4: Mô tả hành vi sử dụng sữa của đối tượng nghiên cứu

Hành vi sử dụng sữa Tần suất/ Mục đích
Nam Nữ Tổng

n (%)

Tần suất sử dụng sữa gần đây

Không sử dụng 17  (6,6) 18 (5,4) 35 (5,9)

1 đến vài lần/tháng 40 (15,4) 78 (23,6) 118 (20)

1 đến vài lần/tuần 126 (48,6) 154 (46,5) 280 (47,5)

1 đến vài lần/ngày 76 (29,3) 81 (24,5) 157 (26,6)

Mục đích sử dụng

Giải khát 125 (48,3) 136 (41,1) 261 (44,2)

Thay thế các bữa ăn trong ngày 49 (18,9) 128 (38,7) 177 (30)

Sử dụng khi cảm thấy không khỏe 23 (8,9) 47 (14,2) 70 (11,9)

Sử dụng để bổ sung chất dinh dưỡng 156 (60,2) 191 (57,7) 347 (58,8)

Mục đích khác 52 (20,1) 48 (14,5) 100 (16,9)

Quan tâm tới bảng thành phần dinh 
dưỡng của các sản phẩm sữa không

Có 172 (66,4) 235 (71) 407 (69)

Không 87 (33,6) 96 (29) 183 (31)
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Gần một nửa số học sinh uống sữa từ 1 đến vài lần/
tuần, tỷ lệ này ở nam và nữ khá tương đương nhau, lần 
lượt là 48,6% và 46,5%. Bên cạnh đó, phần lớn các 
nam sinh và nữ sinh cho rằng họ sử dụng sữa với mục 
đích bổ sung chất dinh dưỡng, lần lượt là 60,2% và 
57,7%. Ngoài ra, hầu như các học sinh tham gia khảo 

sát đều quan tâm đến bảng thành phần dinh dưỡng của 
sản phẩm sữa (69,0%), tỷ lệ nữ sinh quan tâm đến bảng 
thành phần dinh dưỡng cao hơn so với nam sinh, lần 
lượt là 71,0% và 66,4%. 

3.4. Mối liên quan giữa kiến thức và hành vi sử dụng 
sữa của đối tượng nghiên cứu

Bảng trên cho thấy, tỷ lệ học sinh không sử dụng sữa và 
sử dụng 1 lần đến vài lần/tháng của nhóm có kiến thức 
không đạt cao hơn ở nhóm có kiến thức đạt, tỷ lệ là 
26,6% ở nhóm không đạt và 19,6% ở nhóm đạt. Trong 
khi đó, tỷ lệ học sinh sử dụng sữa thường xuyên hơn lại 
có xu hướng ngược lại. Cụ thể, tỷ lệ học sinh sử dụng 
sữa từ 1 lần đến vài lần/tuần và từ 1 lần đến vài lần/
ngày ở nhóm có kiến thức đạt cao hơn ở nhóm có kiến 
thức không đạt lần lượt là 80,4% và 73,4%. Tuy nhiên, 
sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (p=0,259).

4. BÀN LUẬN

Trong số 590 đối tượng tham gia vào nghiên cứu, có 
44,4% đối tượng đồng ý rằng “sữa là nguồn protein 
chất lượng cao” và 40,2% đối tượng trả lời “canxi trong 
sữa được tiêu hóa dễ dàng hơn”. Kết quả này thấp hơn 
với kết quả nghiên cứu của Ai Zhao và các cộng sự cho 
tỷ lệ lần lượt là 55,0% và 63,6% đối tượng nghiên cứu 
đồng ý với nhận định trên [6]. Sự khác biệt ở đây có 
thể giải thích rằng đối tượng nghiên cứu của Ai Zhao là 
người trưởng thành sống ở thành thị Trung Quốc có độ 
tuổi từ 18 đến > 65 tuổi. Đây là nhóm đối tượng có kiến 
thức và sự hiểu biết hơn so với nhóm đối tượng học sinh 
THPT trong nghiên cứu này.

Nhìn chung học sinh THPT đánh giá khá thấp về tác 
dụng của sữa đối với sức khỏe, tỷ lệ đồng ý rằng sữa 
giúp tăng cường sức khỏe răng miệng, làm giảm nguy 
cơ béo phì, giảm nguy cơ đái tháo đường týp 2, ngăn 
ngừa một số loại ung thư lần lượt là 31,2%, 21,9%, 
19% và 18,1%. Kết quả nghiên cứu kiến thức sinh viên 

y khoa của Abdul-Aziz năm 2021 cho kết quả cao hơn 
lần lượt là 58,5%; 27,2%; 33,1% và 29,4% [7]. Sự khác 
biệt này là do sinh viên y khoa có kiến thức, hiểu biết về 
sữa tốt hơn so với các bạn học sinh THPT.

Nghiên cứu cho thấy đa số học sinh cho rằng khi lựa 
chọn sữa thì cần chú ý đến bảng thành phần dinh dưỡng 
hơn là thương hiệu và trọng lượng sữa. Kết quả này phù 
hợp với kết quả nghiên cứu của Wei & Wang [8] cho 
thấy rằng 69,46% đối tượng quan tâm nhất khi mua sữa 
là “thành phần dinh dưỡng và chức năng của các sản 
phẩm sữa”. Tuy nhiên đối tượng nghiên cứu của Wei & 
Wang có người già > 60 tuổi, ít khi kiểm tra nhãn sữa, 
do vậy tỷ lệ trong nghiên cứu của họ thấp hơn.

Đa số học sinh THPT đều quan tâm tới sức khỏe (bảng 
1) và phần lớn học sinh sử dụng sữa với mục đích bổ 
sung chất dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe, tỷ lệ sử 
dụng khá thường xuyên ở nam và nữ lần lượt là 48,6% 
và 46,5%, trả lời có sử dụng sữa từ 1 đến vài lần/tuần. 
Kết quả này phù hợp với nhiều nghiên cứu khác của 
Wang Wei 2023[8] và Ninh Nguyen 2020 [9] cho rằng 
việc sử dụng sữa là xuất phát từ mục đích nâng cao sức 
khỏe, bổ sung canxi. 

Nghiên cứu của chúng tôi không tìm thấy mối liên quan 
giữa kiến thức và hành vi sử dụng sữa đóng hộp của học 
sinh THPT. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu khác trên thế 
giới như của Wei & Wang 2023 [8] và Zhao 2017 [6] 
đã chỉ ra các yếu tố liên quan đến hành vi tiêu thụ sữa, 
trong đó bao gồm có kiến thức về sữa. Ngoài ra, còn các 
yếu tố khác như: giới tính, nhóm tuổi, trình độ học vấn 
cũng như thu nhập của hộ gia đình.

Nghiên cứu đã cung cấp thông tin về kiến thức và hành 

Bảng 3.5: Mối liên quan giữa kiến thức và hành vi sử dụng sữa của học sinh THPT trong vòng 1 tháng trở lại đây

Hành vi sử dụng sữa
Đạt Không đạt Tổng

Giá trị p
n (%)

Không sử dụng và sử dụng 1 đến vài lần /tháng 11 (19,6) 142 (26,6) 153 (25,9)
0,259

Sử dụng 1 đến vài lần / tuần, ngày 45 (80,4) 392 (73,4) 43 (74,1)
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vi sử dụng sữa ở học sinh THPT, tuy nhiên vẫn còn 
một số hạn chế. Thứ nhất, thiết kế mô tả cắt ngang làm 
hạn chế khả năng kết luận mối quan hệ nhân quả. Thứ 
hai, cỡ mẫu nhỏ và khảo sát ngẫu nhiên trên đối tượng 
là học sinh THPT nên tính đại diện chưa cao và không 
thể kiểm soát chọn đúng đối tượng mà chỉ dựa trên 
khai báo của người trả lời. Cuối cùng, hiện nay chưa có 
nhiều nghiên cứu về chủ đề này trên học sinh THPT, do 
đó có ít sự so sánh.

5. KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ

Nghiên cứu không tìm thấy mối liên quan giữa kiến 
thức và hành vi sử dụng sữa ở học sinh THPT, kiến 
thức của học sinh về ảnh hưởng của sữa tới sức khỏe 
còn thấp, chưa có thói quen sử dụng sữa hàng ngày, 
nhà trường nên lồng ghép chương trình giáo dục dinh 
dưỡng về sữa trong trường học để nâng cao kiến thức 
cho các em học sinh.
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